
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO
(Thực hiện theo công văn số 1190/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 03/3/2020 

của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố)

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN CHUNG

· Tên báo cáo: Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2015-2020

· Thời gian thu thập số liệu:từ năm 2015 đến hết năm 2019, ước lượng số liệu năm 2020.
· Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất 20/3/2020.

· Mục đích, yêu cầu
Mục đích:

· Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Chiến lược, các văn bản, đề án về công tác gia đình, giai đoạn 2015-2020.

· Xác định những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ và những giải pháp có hiệu quả trong giai đoạn  2020-2030.
Yêu cầu:
· Về thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp; các đề án; kinh phí thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam theo Quyết định 820/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Quyết định 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Quyết định 820).

· Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gọi tắt là Nghị quyết số 81.

· Về thực hiện nội dung công tác gia đình, thực hiện trách nhiệm được phân công theo Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Quyết định 1597) về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.
PHẦN 2. BỐ CỤC BÁO CÁO

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình tại đơn vị. Thuận lợi và khó khăn trước và sau khi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Liệt kê các văn bản (kế hoạch, công văn, hướng dẫn…) cấp trường đã ban hành để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam quyết định số 820/QĐ-UBND, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP. 

Đồng thời thống kê số lượng cấp xã đã ban hành văn bản thực hiện Quyết định 820/QĐ-UBND, Nghị quyết số 81 và Quyết định 1597/QĐ-UBND theo phụ lục 1.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức về vai trò; vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình (QĐ số 820/QĐ-UBND).

- Chỉ tiêu 1:Phấn đấu đến năm 2015 đạt  90% và đến năm 2020 đạt 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình (QĐ số 820/QĐ-UBND).

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu.

+ Liệt kê các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

	Năm
	Nội dung và Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật (từ năm 2015 đến năm 2019 kể cả cấp huyện và cấp xã).
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+ Tỷ lệ CBCC, CMHS, HS được tiếp cận:…………..hộ/………., Tỷ lê……..%
+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Nguyên nhân.
2. Mục tiêu 2: Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con, cháu là trai hay gái (QĐ số 820/QĐ-UBND).

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu.
+ Công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; liệt kê số lượng các tài liệu, tờ gấp đã phát hành; các buổi tuyên truyền trực tiếp, các phương tiện truyền thông…
+ Tỷ lệ % bà mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng trong giáo dục, chăm sóc, nuôi dạy con theo từng độ tuổi/ số bà mẹ có con dưới 16 tuổi.
+ Sốngười tham dự các buổi truyền thông, tư vấn, biết cách chia sẻ, thu hút sự tham gia của các ông bố, nam giới trong việc nuôi dạy con.
+ Tỷ lệ % các ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận các thông tin về nuôi dạy con, bình đẳng giới,phòng, chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ, hội họp/ số các ông bố có con dưới 16 tuổi.
+ Tỷ lệ % trẻ em độ tuổi vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống.

+ Số trẻ dưới 6 tuổi được khai sinh, bảo hiểm y tế/ số TE dưới 6 tuổi.

+ Tỷ lệ % trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.

+ Tỷ lệ % trẻ em nhập học Tiểu học đúng độ tuổi; Tỷ lệ % trẻ em nhập học Trung học cơ sở đúng độ tuổi; Tỷ lệ % tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở.
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
(lấy số liệu năm 2019)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng số trẻ em trên địa bàn; chiếm % dân số quận
	Người
	…./...TS trẻ
	

	2
	Bà mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng trong giáo dục, chăm sóc, nuôi dạy con
	Người
	…/…TS bà mẹ có con dưới 16 tuổi
	

	3
	Các ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận các thông tin về nuôi dạy con, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ, hội
	Người
	…/…TS ông bố có con dưới 16 tuổi
	

	4
	Công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con
	Cuộc/lượt
	
	


+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu.Nguyên nhân.
c) Mục tiêu 3: Nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo theo quy định.

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi an sinh xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo (QĐ số 820/QĐ-UBND).

+ Nêu các hoạt động triển khai thực hiện chỉ tiêu.
+ Số học sinh là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; 
+ Số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được chăm lo Tết.
+ Hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi an sinh xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo…../……, tỷ lệ….%.
+ Đánh giá, nhận định tiến độ thực hiện chỉ tiêu.Nguyên nhân.
IV. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ MỌI NGUỒN LỰC DÀNH CHO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
a. Công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách công tác gia đình

· Cán bộ phụ trách công tác gia đình các cơ sở giáo dục
· Hoạt động Ban Chỉ đạo công tác gia đình; câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.
b. Công tác bố trí kinh phí
+ Điền số liệu theo Phụ lục 3.

+ Kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Đánh giá về công tác bố trí kinh phí dành cho công tác gia đình hằng năm nói chung, kinh phí thực hiện Quyết định 820/QĐ-UBND, Nghị quyết 81, Quyết định 1597/QĐ-UBND.

V. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

· Công tác hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND, Nghị quyết số 81, Quyết định số 1597/QĐ-UBND.

VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được

· Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác gia đình.

· Đánh giá hoạt động của các ngành, đoàn thể địa phương trong công tác gia đình, hoạt động Ban Chỉ đạo công tác gia đình.
2. Mặt hạn chế, yếu kém
· Đánh giá, phân tích những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND, Nghị quyết số 81, Quyết định số 1597/QĐ-UBND.

VII. NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

· Nguyên nhân kết quả đạt được

· Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

VIII. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

· Nêu và phân tích những khó khăn về kinh phí, con người, cơ chế quản lý, phương thức hoạt động, cách thức tiến hành và những vấn đề khác.

IX. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
4

